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	 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
Số:         /2026/TT-BGDĐT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Hà Nội, ngày        tháng   năm 2026


DỰ THẢO 10/8/2026

THÔNG TƯ
Quy định tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá các cơ sở giáo dục trong triển khai 
thực hiện đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học
Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 123/2025/QH15;
Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 124/2025/QH15;
Căn cứ Luật Giáo dục Đại học số 125/2025/QH15; 
[bookmark: _Hlk144192900]Căn cứ Nghị định số 279/2026/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 2371/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”;
[bookmark: _Hlk144137021]Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học; Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên; Giám đốc Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá các cơ sở giáo dục trong triển khai thực hiện đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá mức độ đạt được đối với các cơ sở giáo dục trong triển khai thực hiện đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai; việc tự đánh giá, sử dụng kết quả đánh giá, cải tiến nâng cao chất lượng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong triển khai Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045” (sau đây gọi tắt là Đề án). 
2. Thông tư này áp dụng đối với: 
a) Các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên;
b) Các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục; 
c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc triển khai Đề án. 
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Cơ sở giáo dục quy định tại Thông tư này bao gồm các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thực hiện chương trình, hoạt động đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai.
2. Trường học quy định tại Thông tư này được hiểu thống nhất là cơ sở giáo dục quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai là quá trình tổ chức và phát triển các điều kiện về chương trình, đội ngũ, môi trường giáo dục, học liệu, cơ sở vật chất, chuyển đổi số và các nguồn lực liên quan để tiếng Anh được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, phù hợp và hiệu quả trong dạy học, giao tiếp, quản lý và các hoạt động giáo dục, từng bước hình thành môi trường sử dụng tiếng Anh trong cơ sở giáo dục.
4. Đánh giá cơ sở giáo dục trong triển khai đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai là quá trình cơ sở giáo dục xem xét, đối chiếu thực trạng triển khai với các yêu cầu của tiêu chuẩn, tiêu chí tương ứng quy định tại Thông tư này để xác định mức độ đạt được, làm cơ sở cho việc cải tiến và phục vụ công tác quản lý nhà nước.
5. Tiêu chuẩn đánh giá là tập hợp các yêu cầu phản ánh một lĩnh vực cơ bản trong triển khai đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai, được sử dụng làm căn cứ đánh giá mức độ triển khai của cơ sở giáo dục.
6. Tiêu chí đánh giá là yêu cầu cụ thể thuộc một tiêu chuẩn, được sử dụng để xem xét và xác định mức độ đáp ứng của cơ sở giáo dục đối với yêu cầu tương ứng.
7. Mức độ đạt được là kết quả triển khai đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai của cơ sở giáo dục, gồm Mức độ 1 (mức độ khởi đầu), Mức độ 2 (mức độ phát triển) và Mức độ 3 (mức độ phát triển cao).
8. Tự đánh giá là hoạt động do cơ sở giáo dục thực hiện nhằm rà soát, xem xét và đối chiếu thực trạng triển khai với các yêu cầu quy định tại Thông tư này để xác định mức độ đạt được và lựa chọn các giải pháp cải tiến phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục.
9. Minh chứng là thông tin, tài liệu, hồ sơ, số liệu hoặc bằng chứng thực tế phù hợp được sử dụng để làm rõ và chứng minh việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn, tiêu chí và mức độ tương ứng.
10. Cải tiến chất lượng là quá trình cơ sở giáo dục thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm duy trì kết quả đạt được, khắc phục các hạn chế và từng bước nâng cao mức độ triển khai đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai.
Điều 3. Mục tiêu
Việc ban hành quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá nhằm các mục tiêu sau đây:
1. Cung cấp căn cứ để cơ sở giáo dục tự đánh giá, xác định mức độ đạt được trong triển khai thực hiện Đề án, phù hợp với từng loại hình cơ sở giáo dục và lộ trình từng giai đoạn.
2. Giúp cơ sở giáo dục chủ động lựa chọn và thực hiện các giải pháp cải tiến chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế, nguồn lực và định hướng phát triển của đơn vị nhằm nâng cao mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí.
3. Cung cấp thông tin, dữ liệu cho cơ quan quản lý giáo dục theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình triển khai Đề án; phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạch định chính sách, định hướng và phân bổ nguồn lực.
4. Tạo động lực thúc đẩy xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh trong cơ sở giáo dục; góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh, từng bước mở rộng việc dạy và học bằng tiếng Anh, tăng cường hội nhập quốc tế."
Điều 4. Nguyên tắc chung trong thực hiện
Việc đánh giá cơ sở giáo dục trong triển khai thực hiện Đề án phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:
1. Tuân thủ quy định của pháp luật về giáo dục và quy định pháp luật khác có liên quan; phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ và lộ trình triển khai Đề án.
2. Bảo đảm tính khách quan, trung thực, chính xác và minh bạch; kết quả đánh giá phải dựa trên thông tin, dữ liệu và minh chứng xác thực, phản ánh đúng thực trạng triển khai của cơ sở giáo dục.
3. Bảo đảm tính phù hợp và khả thi; việc đánh giá phải tuân thủ đúng tiêu chuẩn, tiêu chí và yêu cầu của từng mức độ đạt được đối với từng loại hình cơ sở giáo dục quy định tại Thông tư này.
4. Đánh giá nhằm xác định thực trạng triển khai để phục vụ công tác cải tiến chất lượng, quản lý và hỗ trợ cơ sở giáo dục; không sử dụng kết quả đánh giá để xếp hạng, so sánh hoặc tạo áp lực giữa các cơ sở giáo dục.
5. Bảo đảm đơn giản, thiết thực, hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin và không làm phát sinh thủ tục hành chính ngoài quy định.
Chương II
XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC VÀ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG
Điều 5. Các mức độ đạt được và căn cứ xác định
1. Mức độ đạt được của cơ sở giáo dục trong triển khai thực hiện Đề án được xác định theo 03 mức độ:
a) Mức độ 1 (Mức độ khởi đầu): cơ sở giáo dục đã hình thành các điều kiện cần thiết và tổ chức được các hoạt động cơ bản để triển khai đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai;
b) Mức độ 2 (Mức độ phát triển): cơ sở giáo dục đã củng cố, mở rộng các điều kiện và duy trì thường xuyên các hoạt động sử dụng tiếng Anh trong dạy học, giao tiếp và các hoạt động giáo dục;
c) Mức độ 3 (Mức độ phát triển cao): Cơ sở giáo dục triển khai đồng bộ, hiệu quả các điều kiện và hoạt động, hình thành môi trường sử dụng tiếng Anh toàn diện, bền vững trong toàn đơn vị.
[bookmark: _GoBack]2. Mức độ đạt được quy định tại khoản 1 Điều này được xác định thông qua bộ tiêu chuẩn, tiêu chí tương ứng với từng loại hình cơ sở giáo dục quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này, bao gồm:
a) Phụ lục I: Tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá đối với cơ sở giáo dục mầm non;
b) Phụ lục II: Tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá đối với cơ sở giáo dục phổ thông;
c) Phụ lục III: Tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá đối với cơ sở giáo dục đại học;
d) Phụ lục IV: Tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
đ) Phụ lục V: Tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá đối với cơ sở giáo dục thường xuyên.
3. Nguyên tắc xác định mức độ đạt được:
a) Cơ sở giáo dục đạt Mức độ 1 khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Mức độ 1;
b) Cơ sở giáo dục đạt Mức độ 2 khi đạt Mức độ 1 và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Mức độ 2;
c) Cơ sở giáo dục đạt Mức độ 3 khi đạt Mức độ 2 và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Mức độ 3;
d) Cơ sở giáo dục chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Mức độ 1 được xác định là chưa đạt Mức độ 1.
Điều 6. Tự đánh giá của cơ sở giáo dục
1. Cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch tự đánh giá việc triển khai đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai, tích hợp vào kế hoạch nhiệm vụ năm học của đơn vị.
2. Phân công nhân sự, thu thập, rà soát, đối chiếu thực trạng triển khai với các yêu cầu của tiêu chuẩn, tiêu chí; sử dụng thông tin, dữ liệu và minh chứng xác thực để xác định mức độ đạt được.
3. Lập báo cáo tự đánh giá theo Biểu mẫu số 01 Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Người đứng đầu cơ sở giáo dục phê duyệt báo cáo tự đánh giá và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin, minh chứng và kết quả tự đánh giá.
Điều 7. Sử dụng kết quả xác định mức độ đạt được
Kết quả xác định mức độ đạt được của cơ sở giáo dục được sử dụng để:
1. Làm căn cứ cho cơ sở giáo dục xây dựng, tổ chức thực hiện và rà soát kế hoạch cải tiến chất lượng nhằm nâng cao mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí quy định tại Thông tư này.
2. Làm căn cứ cho các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục theo dõi, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu; hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát; hoạch định chính sách, dự báo và phân bổ nguồn lực phù hợp với lộ trình triển khai Đề án.
3. Công khai, cung cấp thông tin cho người học, gia đình và xã hội về thực trạng triển khai thực hiện Đề án của cơ sở giáo dục.
Điều 8. Cải tiến chất lượng sau tự đánh giá
1. Căn cứ kết quả tự đánh giá, cơ sở giáo dục xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng theo Biểu mẫu số 02 Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Cơ sở giáo dục chủ động huy động và bố trí các nguồn lực cần thiết để thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng; định kỳ rà soát, cập nhật, điều chỉnh các giải pháp cho phù hợp nhằm duy trì, nâng cao mức độ đạt được theo các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá quy định của Thông tư này.
3. Kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng là căn cứ để cơ sở giáo dục thực hiện tự đánh giá trong các chu kỳ tiếp theo.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
1. Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Phổ thông, Vụ Giáo dục Đại học, Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm:
a) Chủ trì hướng dẫn, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tư này đối với các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý;
b) Định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả triển khai; đề xuất rà soát, sửa đổi, bổ sung bộ tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá phù hợp với thực tiễn.
c) Chủ trì tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc triển khai Thông tư, khen thưởng đối với cơ sở giáo dục, tập thể và cá nhân có liên quan thực hiện tốt quy định tại Thông tư này. 
2. Cục Hợp tác quốc tế làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp chung kết quả triển khai Thông tư trong toàn ngành để báo cáo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chính phủ theo định kỳ hoặc đột xuất.
3. Các đơn vị khác thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện Thông tư này. 
Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý giáo dục. 
2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND cấp tỉnh: 
a) Xây dựng kế hoạch triển khai Thông tư và Đề án tại địa phương theo từng giai đoạn; 
b) Bố trí, bảo đảm các điều kiện cần thiết về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và ngân sách địa phương; 
c) Ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ; huy động các nguồn lực hợp pháp, đẩy mạnh xã hội hóa và nhân rộng các mô hình hiệu quả trên địa bàn. 
3. Chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Thông tư này đối với các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn. 
Điều 11. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo
1. Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện Thông tư này trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý giáo dục.
2. Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý tổ chức tự đánh giá, cải tiến chất lượng và triển khai các giải pháp đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.
3. Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và chủ động thực hiện theo thẩm quyền việc bảo đảm các điều kiện về đội ngũ giáo viên, học liệu, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, chuyển đổi số và các nguồn lực cần thiết cho các cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu của Đề án.
4. Chủ trì tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Thông tư đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng các mô hình, điển hình triển khai hiệu quả.
5. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 15 tháng 6 hằng năm theo Biểu mẫu số 03 Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này (và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu).
6. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc triển khai Thông tư, khen thưởng đối với cơ sở giáo dục, tập thể và cá nhân có liên quan thực hiện tốt quy định tại Thông tư này; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách.
Điều 12. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục
1. Tổ chức thực hiện tự đánh giá và xây dựng, thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng theo quy định tại Thông tư này. 
2. Quản lý, lưu trữ hồ sơ, minh chứng phục vụ hoạt động tự đánh giá; chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý cấp trên về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, minh chứng và kết quả tự đánh giá. 
3. Phối hợp với cơ quan quản lý giáo dục trong quá trình kiểm tra, giám sát; cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ, minh chứng theo yêu cầu và nghiêm túc thực hiện các kiến nghị sau kiểm tra, giám sát. 
4. Theo phân cấp quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục gửi báo cáo kết quả tự đánh giá về cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp theo Biểu mẫu số 01 Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này trước ngày 31 tháng 5 hằng năm. 
5. Công khai báo cáo tự đánh giá và kế hoạch cải tiến chất lượng trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục sau khi hoàn thiện.
6. Chủ động xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh trong các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hợp pháp nhằm duy trì, nâng cao chất lượng thực hiện Đề án. 
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 13. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm .... 
2. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, người đứng đầu các cơ sở giáo dục và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
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